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Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 5
A. TIẾNG VIỆT (6,0 điểm)
1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
GẤP GIẤY (trích)
	Thầy Đa-vít chậm rãi bước lên bục giảng. Đột nhiên, thầy rút từ trong túi xách ra một tờ giấy A4 và khẽ gấp đôi lại.
- Các bạn nói xem, tờ giấy này còn gấp được nữa không? - Thầy Đa-vít hỏi.
- Dạ có ạ. - Cả lớp học đồng thanh.
Thầy Đa-vít gật đầu tán thành. Sau đó, thầy tiếp tục gấp đôi mảnh giấy.
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- Nào, còn gấp được nữa không các em?
- Dạ, gấp được ạ. - Cả lớp hô vang.
[bookmark: _GoBack]Thầy Đa-vít cười nhẹ, tỏ vẻ đồng ý, rồi thầy lại từ từ gấp tiếp mảnh giấy. - Bây giờ thì sao?
- Dạ, vẫn gấp được nữa ạ.
Sau những tiếng trả lời rôm rả của học trò, thầy Đa-vít cứ gấp tiếp, gấp tiếp... đến khi tờ giấy A4 ban đầu đã trở thành một cục nhỏ và chắc chắn, thầy thong thả bước xuống bục giảng và bảo: “Bây giờ, em nào có thể gấp tiếp cục giấy này cho thầy nào!”. Lớp học chợt sôi động, thi nhau xung phong lên gấp giấy cho thầy. Thế nhưng, kết quả là cục giấy ấy cứng đờ và không thể gấp lại được nữa.
Lúc bấy giờ, thầy mới ôn tồn giảng giải: “Các em thấy không, khi chỉ là một tờ giấy, các em có thể thỏa sức gấp nó. Thế nhưng, khi đã có nhiều nếp giấy gấp lại rất chắc chắn, như cục giấy trên tay thầy đây, các em sẽ không thể làm gì được nữa. Cũng giống như trong cuộc sống, nếu các em làm việc gì đó một mình, thì sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu ta chung sức, đồng lòng, thì chúng ta sẽ là một khối đoàn kết giành được mọi chiến thắng.”.
Thầy vừa dứt lời, cả lớp vỗ tay rào rào thán phục và cảm ơn bài học đáng quý của thầy.
Theo Nhung Ly
Câu 1 (0,5 điểm). Khi bước lên bục giảng, thầy Đa-vít đã có hành động gì?
A. Thầy gấp tờ giấy A4 trở thành một cục nhỏ.
B. Thầy phát cho mỗi bạn học sinh một tờ giấy A4.
C. Thầy rút từ trong túi sách ra một tờ giấy A4 và gấp đôi lại.
D. Thầy hỏi các bạn học sinh tờ giấy trên tay thầy còn gấp được không.
Câu 2 (0,5 điểm). Thầy Đa-vít đã gấp được gì từ tờ giấy A4?
A. Một cục giấy nhỏ cứng đờ, không gấp lại được nữa.
B. Thầy Đa-vít không gấp được gì từ tờ giấy A4 đó.
C. Một cục đá nhỏ cứng đờ, rất chắc chắn.
D. Một cục giấy to, tròn và rất chắc chắn.
Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao các bạn nhỏ không thể gấp được cục giấy của thầy Đa-vít?
A. Vì cục giấy đó đã tạo thành một khối, cứng đờ, rất chắc chắn.
B. Vì các bạn nhỏ không biết cách gấp cục giấy đó.
C. Vì cục giấy đó rất to, cứng và chắc chắn.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao thầy Đa-vít lại bảo các bạn nhỏ tiếp tục gấp giấy hộ thầy?
A. Vì thầy bị đau tay nên không gấp được.
B. Vì thầy muốn các bạn được trải nghiệm gấp giấy.
C. Vì thấy muốn dạy các bạn nhỏ cách giải một bài toán khó.
D. Vì thầy muốn dạy các bạn nhỏ về sự đoàn kết trong cuộc sống.
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm). Khoanh vào đại từ trong các câu sau và cho biết chúng được dùng để làm gì.
	a. Các bạn ở đây
Ai giúp một tay
Cày bừa ruộng đất?
(Võ Quảng)
	b. Mẹ cho con mấy quyển vở ạ?
 
 
 


Câu 6 (2,0 điểm) Muốn tra nghĩa của từ cắm trong từ điển, em làm thế nào? (Đánh số thứ tự các bước vào ô trống)
☐ Đọc nghĩa của từ cắm
☐ Chọn từ điển phù hợp
☐ Tìm từ cắm
☐ Tìm mục từ bắt đầu bằng chữ C
☐ Đọc ví dụ để hiểu nghĩa và cách dùng từ cắm
B. TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm)
Câu 7. Viết bài văn (4,0 điểm)
Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về bài thơ “Tiếng chổi tre”.
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Đáp án đề thi cuối kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt Cánh Diều
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A. TIENG VIET: (6,0diém)

1. Poc hiéu viin bin (2,0 diém)

M3i cau tra 1o ding duge 0,5 diém.

DAP AN

Ciu 1

Cau 2

Ciu 3

Ciu 4

C

A

2. Luyén tir va ciu (4,0 diém)

Cau 5 (2,0 diém)

a. Cic ban & ddy
Ai gitip mot tay
Cay bira rugng dit?

(V6 Quing)

b. Me cho con miy quyén vo a?

Cau 6 (2,0 diém):
4. Poc nghia cuia tir cim
1. Chon tir dién phit hop

3. Tim tir cim

2. Tim myc tir bt diu bing chir C

5. Poc vi du dé hiéu nghia va cich dung tir cim

C. TAP LAM VAN: (4,0 diém)

Céu 7 (4,0 diém)

1. Viét duge bai vin c6 bé cuc diy di, 1 ring (2,5 diém)

— Néu tén cu chuyén (hodc bai tho) va 4n tugng chung cua em vé ciu chuyén (bai

tho) do.

~ Néu tinh cam, cam xic ciia em vé mdt sb chi tiét, hinh anh ndi bat.

— Néu § nghia cia cdu chuyén (bii tho), lién h thye té.

2. Chit viét dep, diing chinh ta, trinh bay sach dep, ding quy dinh thé hién qua bai

viét. (0,5 diém)
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3. Sir dyng cdu ding ngir phdp, ding tir ding nghia, rd ngha va sir dung ding cic
diu cau trong bai. (0,5 diém)

4. Bai viét ¢6 sur sdng tao: ¢6 cam xic, ¥ viin 10 rang, 16i cudn ngudi doc...(0,5 diém)

* Tuy timg mirc do sai s6t vé ¥, dién dat va chix viét ma GV cho diém phit hop.
Bai lam tham khio

Bii tho "Tiéng Chéi Tre" di lam cho em cam thiy nhw dang dugc ddm chim trong
mot khong gian tinh lang, noi ma nhimg hinh anh va tir ngi duge sip xép mét cich
tinh té dé goi Ién trong long em nhimg cam xiic sau sic va § nghia. Hinh anh cia
ngudi phy nir Am vige cin cli véi chiée chéi tre vao nhimg dém hé va dém dong gié
rét da khic siu trong trf ndo va ong ty hdo ciia em. Didu do da goi 1én trong em sy
kham phuyc va ton trong siu sic ddi véi nhimg ngudi lao dong bén bi, nhimg ngudi
khéng ngimg hy sinh va dong gop cho cng dong. M3i cau tho trong bii tho déu la
mot cam xic thing trim, tir hinh anh cia nhing dém dii ving bong du6i énh tring
sdng 16, dén tiéng chdi tre vang vong nhu mét nhip digu cia cuge s
chi cam nhan duge sy bén bi va sitc manh ciia ngudi phu nir trong bai tho, ma con
cam nhin duge tinh yéu thuong va sy quan tam siu sic d6i voi moi truong va cong
ddng. M3i tir, mdi hinh anh trong bai tho déu khién em cam thiy siu ling va
va 6 da thoi thac em suy ngim vé gid tri cia lao dong va sy ddng cam véi nhimg
ngudi xung quanh.





